Ngày dạy:.…………………………..

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỈ THỨ 10 (4 Tiết)
TIẾT 1: HÀ NỘI THỜI NGUYÊN THUỶ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- Nêu được những nét sơ lược về Hà Nội thời kì tiền Thăng Long qua các giai đoạn:
+ Vùng đất Hà nội thời tiền sử
+ Vùng đất Hà Nội thời kì hình thành các quốc gia đầu tiên
+ Vùng đất Hà Nội trong thời Bắc thuộc
- Hiểu được vị thế của vùng đất Hà nội trong lịch sử
- Giới thiệu 1 công trình của Hà nội thời kì Tiền Thăng Long
2. Về năng lực:
- Sưu tầm, khai thác các tư liệu (các hình ảnh cổ vật/ khu di tích….) để nêu được những giai đoạn lịch sử của hà Nội từ thời tiền sử đến trước thế kỉ X.
- Khai thác nguồn tư liệu và vận dụng thực tế để nêu và lí giải được vị thế Hà Nội trong lịch sử thời tiền Thăng Long.
- Giới thiệu được 1 công trình của Hà Nội thời tiền sử
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: qua việc trình bày những giai đoạn của Hà Nội thời tiền sử, những di tích… đặt ra trách nhiệm phải bảo tồn các di tích lịch sử
- Nhân ái: tự hào về những gì cha ông làm được trong lịch sử
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, trò chơi Quizzi cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, một số mẩu chuyện tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Máy tính,, giáo án PP
2. Học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT
- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, nhận xét, phân tích, so sánh,  thảo luận nhóm 
- Kĩ thuật: trò chơi, 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động/ mở đầu: (5’)
a. Mục tiêu:  giới thiệu về Hà Nội thông qua các hình ảnh 
b. Nội dung: Gv hướng dẫn HS theo dõi các hình ảnh để trả lời câu hỏi: đây là địa danh nào?
c. Kĩ thuật/ phương pháp: Trò chơi: Hà Nội - Huế - Sài Gòn
 d. Tổ chức hoạt động:
- Bước 1: Giao nhiệm vụ: Xem các hình ảnh và đoán địa danh?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS xem các hình ảnh và đoán tên địa danh
+ GV có thể hỗ trợ gợi ý (nếu cần)
-Bước 3: Báo cáo thảo luận:
+ HS phân tích /  trả lời câu hỏi
+ GV có thể đưa câu hỏi bổ sung
Bước 4: Đánh giá
GV nhận xét, chính xác hóa kiến thức
B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (2’)
a. Mục tiêu: HS nêu được sự xuất hiện của con người từ thời kì đồ đá cũ qua việc phân tích các dấu tích của người tiền sử ở hà Nội
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS sử dụng đố dùng trực quan, tư liệu lịch sử trả lời câu hỏi: những hiện vật sau nói lên điều gì?
c. Sản phẩm học tập: câu trả lời của nhóm HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1:
? Dấu vết đầu tiên của con người trên đất Hà Nội cách ngày nay bao nhiêu năm?
? Vì sao cách ngày nay trong khoảng một vạn năm đến 4 ngàn năm Khu vực Hà nội chưa có người ở?
? Khi nào cư dân trên vùng đất Hà Nội biết sử dụng đồ đồng và đồ sắt sớm?
Bước 2:
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi.
Bước 3:
HS trả lời câu hỏi 
Bước 4: Gv chuẩn và chốt kiến thức
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết
GV cho HS quan sát một số di vật đá tìm thấy được trong thời kì này.
GV giới thiệu một số di chỉ ở Hà Nội thời tiền sử cong tồn tại đến ngày nay.
	1. Hà Nội - Vùng đất thời tiền sử:
- Cuối thời đá cũ tìm thấy dấu vết đầu tiên của người trên đất Hà Nội.
- Cách đây khoảng 4000 năm  thời kì biển lùi  những cư dân cổ đã kéo nhau về châu thổ sông Hồng sinh sống
- Họ đã biết sử dụng công cụ bằng đồng
 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10’)
a. Mục tiêu: 
HS nhớ lại nội dung bài học
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi trò chơi Quizizz về kiến thức vùng đất Hà Nội thời tiền sử
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:  Hs vào trang Quizzi nhập mã code để tham gia trả lời câu hỏi củng cố trong	
B1: Gv hướng dẫn HS cách chơi, mã code (1’)
B2: HS truy cập vào trang Quizzi, gõ mã code (2’)
B3: HS tham gia trò chơi (8’)
B4: GV tổng kết nhận xét (1’)
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10’)
a. Mục tiêu: Tìm hiểu những nét đẹp của người HN thời tiền sử
b. Nội dung: Giới thiệu sản phẩm HS (video/ trình chiếu)
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS theo nhóm
d. Tổ chức thực hiện: HS thực hiện ở nhà
-GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS
- Học sinh làm BT dự án theo nhóm 5-6hs: (sản phẩm tạo trên powerpoint) sưu tầm (tranh ảnh, tư liệu, bài viết…) về những nét đẹp của người Hà Nội thời tiền sử. Hạn nộp sau 6 ngày. 
E. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1’): HS thực hiện BT dự án

*************************






Ngày dạy:………………………..

TIẾT 2: HÀ NỘI THỜI VĂN LANG – ÂU LẠC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- Nêu được những nét sơ lược về Hà Nội thời kì tiền Thăng Long qua các giai đoạn:
+ Vùng đất Hà nội thời Văn Lang – Âu Lạc
2. Về năng lực:
- Sưu tầm, khai thác các tư liệu (các hình ảnh cổ vật/ khu di tích….) để nêu được những giai đoạn lịch sử của hà Nội từ thời tiền sử đến trước thế kỉ X.
- Khai thác nguồn tư liệu và vận dụng thực tế để nêu và lí giải được vị thế Hà Nội trong lịch sử thời tiền Thăng Long.
- Giới thiệu được 1 công trình của Hà Nội thời tiền sử
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: qua việc trình bày những giai đoạn của Hà Nội thời tiền sử, những di tích… đặt ra trách nhiệm phải bảo tồn các di tích lịch sử
- Nhân ái: tự hào về những gì cha ông làm được trong lịch sử
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, trò chơi Quizzi cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, một số mẩu chuyện tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Máy tính,, giáo án PP
2. Học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT
- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, nhận xét, phân tích, so sánh,  thảo luận nhóm 
- Kĩ thuật: trò chơi, 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động/ mở đầu: (5’)
a. Mục tiêu:  giới thiệu về Hà Nội thông qua các hình ảnh 
b. Nội dung: Gv hướng dẫn HS theo dõi các hình ảnh để trả lời câu hỏi: đây là địa danh nào?
c. Kĩ thuật/ phương pháp: Trò chơi: Hà Nội - Huế - Sài Gòn
 d. Tổ chức hoạt động:
- Bước 1: Giao nhiệm vụ: Xem các hình ảnh và đoán địa danh?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS xem các hình ảnh và đoán tên địa danh
+ GV có thể hỗ trợ gợi ý (nếu cần)
-Bước 3: Báo cáo thảo luận:
+ HS phân tích /  trả lời câu hỏi
+ GV có thể đưa câu hỏi bổ sung
Bước 4: Đánh giá
GV nhận xét, chính xác hóa kiến thức
B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20’)
a. Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc và nét độc đáo của thành Cổ Loa
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS trả lời
c. Sản phẩm học tập: câu trả lời của nhóm HS
d. Tổ chức thực hiện: GV kết hợp phát vấn và cảm nhận của HS ở với phần khởi động để chốt kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: 
-Thời kỳ Văn Lang  Âu Lạc vùng đất Hà Nội có vị trí như thế nào? Cư dân ở đây  có cuộc sống  như thế nào?
- Quan sát tranh về thành Cổ Loa hãy nêu hiểu biết của em về những di tích này
Bước 2: 
- HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: 
- GV có thể gọi HS trình bày 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa
thân 
Bước 4:  GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết

	2. Hà Nội thời Văn Lang – Âu Lạc.
- Thời Văn Lang: ( thế kỉ VII – V TCN kết thúc vào năm 208 TCN) Kinh đô nước ta được đặt tại Bạch Hạc ( Phú Thọ), vùng đất Hà Nội ngày nay chỉ là một miền quê nhỏ ở phía Nam trung tâm đất nước.

- Thời Âu Lạc: ( 208 TCN-179 TCN)Kinh đô nước ta đóng tại Cổ Loa ( Đông Anh)
+ Xây thành Cổ Loa => Hà Nội trở thành một trung tâm chính trị – xã hội của cả nước.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10’)
Hoạt động 3 : Luyện tập (20’)
-Các nhóm trình bày sản phẩm trên slide và  thuyết trình.
-HS nhận xét và Gv kết luận, chấm điểm. 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Hà nội
b. Nội dung: Giáo viên có thể tổ chức cho hs chơi trò đố vui
c. Sản phẩm: HS hứng thú với câu hỏi và đưa ra các đáp án phù hợp
d. Tổ chức thực hiện:  
B1: GV nêu lại nhiệm vụ :
(1) Dấu vết đầu tiên của con người có mặt trên đất Hà Nội vào khoảng thời gian nào?
(2) Hình ảnh sau cho em liên tưởng đến câu chuyện nào?
B2: HS trình bày sản phẩm và thuyết trình (15’)
B3: HS các nhóm nhận xét (3’)
B4: GV tổng kết nhận xét, chấm điểm (1’)
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10’)
b. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết, liên hệ thực tế để giải quyết 1 tình huống cụ thể
b. Nội dung: HS suy nghĩ và nêu cách xử lí tình huống giả định của GV đưa ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
-B1: GV nêu tình huống : Trong giới trẻ hiện nay, có nhiều đang chỉ sống cho hiện tại mà lãng quên đi quá khứ. Ý kiến của em ntn ?
-B2 : HS suy nghĩ, xử lí tình huống
-B3 : HS nêu cách giải quyết v/đề
-B4 : GV cần trân trọng, giữ gìn những di sản tinh thần, truyền thống của cha ông…
E. BÀI TẬP VỀ NHÀ: HS ôn bài và chuẩn bị trước bài “ Hà Nội thời Bắc thuộc”.
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TIẾT 3, 4 : HÀ NỘI THỜI BẮC THUỘC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- Nêu được những nét sơ lược về Hà Nội thời kì tiền Thăng Long qua các giai đoạn: Hà Nội dưới thời Bắc thuộc.
2. Về năng lực:
- Sưu tầm, khai thác các tư liệu (các hình ảnh cổ vật/ khu di tích….) để nêu được những giai đoạn lịch sử của hà Nội từ thời tiền sử đến trước thế kỉ X.
- Khai thác nguồn tư liệu và vận dụng thực tế để nêu và lí giải được vị thế Hà Nội trong lịch sử thời tiền Thăng Long.
- Giới thiệu được 1 công trình của Hà Nội thời tiền sử
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: qua việc trình bày những giai đoạn của Hà Nội thời tiền sử, những di tích… đặt ra trách nhiệm phải bảo tồn các di tích lịch sử
- Nhân ái: tự hào về những gì cha ông làm được trong lịch sử
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, trò chơi Quizzi cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, một số mẩu chuyện tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Máy tính,, giáo án PP
2. Học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT
- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, nhận xét, phân tích, so sánh,  thảo luận nhóm 
- Kĩ thuật: trò chơi, 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động/ mở đầu: (10’)
a. Mục tiêu:  giới thiệu về Hà Nội thông qua các thời kì
b. Nội dung: Gv hướng dẫn HS theo dõi các hình ảnh để trả lời câu hỏi: Nét khác biệt của Hà Nội qua các thời kì.
c. Kĩ thuật/ phương pháp: Trò chơi: Ai nhanh, ai giỏi.
 d. Tổ chức hoạt động:
- Bước 1: Giao nhiệm vụ: Xem các hình ảnh và đoán địa danh?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS xem các hình ảnh và đoán tên địa danh
+ GV có thể hỗ trợ gợi ý (nếu cần)
-Bước 3: Báo cáo thảo luận:
+ HS phân tích /  trả lời câu hỏi
+ GV có thể đưa câu hỏi bổ sung
Bước 4: Đánh giá
GV nhận xét, chính xác hóa kiến thức
B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (50’)
a. Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của các triều đại PK
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS trả lời
c. Sản phẩm học tập: câu trả lời của nhóm HS
d. Tổ chức thực hiện: GV kết hợp phát vấn và cảm nhận của HS ở với phần khởi động để chốt kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
? Tìm hiểu Hà Nội thời bắc thuộc.
[image: ]
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
-  HS làm việc theo nhóm ( HS chuẩn bị trước ở nhà).
 Bước 3: Báo cáo kết quả.
- Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm của nhóm mình. 
( GV: chia sẻ hộ PHT của từng nhóm).
+ Nhóm 1: Trình bày.
+ Các nhóm khác nghe, nhận xét…
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- Gv nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động nhóm của HS; chốt lại nội dung.
Gv chuyển ý.
	3. Hà Nội thời Bắc thuộc
-  Năm 454- 456, Hà Nội mới được ghi lại là trung tâm của huyện Tống Bình.  
- Năm 40 Hai Bà Trưng  khởi nghĩa  đánh đuổi nhà Hán,  xây dựng kinh đô ở Mê Linh
- Năm 542-544, Lý Bí  khởi nghĩa, đánh đuổi nhà Luơng lên ngôi Hoàng đế, xây dựng chùa Khai Quốc, đóng đô ở vùng đất thuộc Thăng Long-Hà Nội.
- Khoảng năm 766-779- Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Sơn Tây) đánh chiếm phủ  Tống Bình. Đô hộ sử Cao Chính Bình thua, ốm mà chết. 
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân tấn công Tống Bình, chiếm được Tống Bình (Hà Nội).
- Sau khi đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng (cuối năm 938), Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh).


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (15’)
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Hà Nội.
b. Nội dung: Trò chơi: Nhận diện nhân vật lịch sử.
c. Sản phẩm: Phần trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:	
B1: GV yêu cầu HS cùng tham gia trò chơi
B2: HS  thi đua kể tên những những nhân vật lịch sử
B3: HS điều khiển trò chơi tổng kết
B4: GV củng cố
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (15’)
[bookmark: _Hlk60753944][bookmark: _Hlk60749474][bookmark: _Hlk60757415]a. Mục tiêu: Trò chơi: Nhận diện nhân vật lịch sử.
b. Nội dung: Hs quay video việc tự trình bày một món ăn tại nhà  (video dưới 3p)
c. Sản phẩm: bài tập cá nhân
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hành trình đi tìm sợi chỉ đỏ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - Tìm hiểu thêm về  Hà Nội thời tiền sử. Kể tên những người Hà Nội xưa đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau đó viết bài văn ngắn giới thiệu khái quát về họ?
Bước 3: Sản phẩm.
 - GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
 - HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
  - Nhận xét ý thức làm bài của HS.
E. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1’)
   - Học bài và hoàn thiện bài tập.
   - Ôn tập các bài đã học.
   - Tìm hiểu thêm những người Hà Nội xưa đã đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà trưng


Ngày dạy:......................................
CHỦ ĐỀ 2 
DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ TIÊU BIỂU Ở HÀ NỘI 
TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỈ THỨ X (4 Tiết)
TIẾ 5: DI TÍCH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT VÀ KHẢO CỔ CỔ LOA

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- HS biết được những di tích lịch sử tiêu biểu của thủ đô.
- HS nắm được giá trị, ý nghĩa của các di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.
2. Về năng lực
· Nhận diện các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thủ đô
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: biết được những nét chung về nơi mình đang sống và học tập
- Nhân ái: Tự hào về những di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ của Cổ Loa - Hà Nội
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, một số mẩu chuyện tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
 III. TIẾN TRÌNH  DẠY VÀ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1 MỞ ĐẦU  : 
a. Mục tiêu:  Tạo sự tò mò, ham học hỏi tìm hiểu những di tích lịch sử và công trình kiến trúc của người Hà Nội; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra những hình ảnh về các di tích lịch sử, công trình kiến trúc độc đáo của Hà Nội, yêu cầu HS nhận diện hình ảnh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung theo yêu cầu của GV.
Bước 3: HS trình bày và báo cáo kết quả: HS trình bày cá nhân theo hiểu biết của từng học sinh để trả lời câu hỏi.
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.
Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử chung của dân tộc, song là người sống trên mảnh đất thủ đô chúng ta cần hiểu biết sâu sắc, cụ thể hơn về lịch sử hình thành và phát triển của nó. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những di tích lịch sử của thủ đô Hà Nội.
B: HOẠT ĐỘNG 2 :HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục 1. Di sản văn hóa vật thể
a. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm di sản văn hóa vật thể, các thể loại di sản văn hoá vật thể trả lời được các câu hỏi của giáo viên, sản phẩm trình bày của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC 

	Bước 1:
GV đặt vấn đề:  
[image: ]Bước 2:
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi thảo luận về nhóm những di sản văn hóa vật thể của Hà Nội.
Bước 3:
HS tìm trả lời các câu hỏi và thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	I. Di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến trước thế kỉ X
- Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
- Di sản văn hóa vật thể bao gồm:
+ Di tích lịch sử - văn hoá.
+ Danh lam thắng cảnh.
+ Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

* Những di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Hà Nội thời nguyên thủy đến trước thế kỉ X
+ Thành Cổ Loa
+ Đình Chèm
+ Chùa Trấn Quốc
+ Hồ Tây
+ Trống đồng Cổ Loa


Mục 2. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC  

	Bước 1:
? Xem clip giới thiệu bao quát về các địa danh lịch sử nổi tiếng của huyện Đông Anh

Bước 2:
HS trao đổi nhóm tìm mảnh ghép và giới thiệu bộ sưu tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
Bước 3:
HS trình bày nội dung của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe nhận xét, đặt câu hỏi/ bổ sung
Bước 4: 
HS nhận xét phần trình bày của nhóm khác, GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Di tích Cổ Loa
- Thành Cổ Loa có rất nhiều tên gọi khác nhau như Loa thành (thành Ốc), thành Côn Lôn, thành Tư Long, Cửu thành, Thành Việt Vương, thành Khả Lũ, Cổ Loa thành. Đến thế kỷ thứ X, thời kỳ Ngô Quyền làm vua, Cổ Loa lại trở thành kinh đô lần thứ hai.
- Khu di tích lịch sử thành Cổ Loa trải rộng trên địa phận 3 xã là Cổ Loa, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Với diện tích lên tới 500ha đây là tòa thành có niên đại cổ nhất Việt Nam. Được xây dựng từ thế kỷ thứ III TCN dưới thời vua An Dương Vương, thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc và của nhà nước phong kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ X



C. HOẠT ĐỘNG 3 LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
HS nhớ lại những di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội
b. Tổ chức thực hiện:	
B1: GV yêu cầu HS thông các thông tin được đề cập tới trong bài học
B2: HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo
B4: GV củng cố
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Tìm hiểu những điểm đặc biệt của di sản văn hóa vật thể của Hà Nội 
     b. Tiến trình: HS thực hiện ở nhà, nộp bài tập
 BÀI TẬP VỀ NHÀ 
- Viết một đoạn văn giới thiệu về một di sản văn hóa vật thể của Hà Nội mà em ấn tượng nhất.

                           TIẾT 6, 7, 8: NHỮNG BẢO VẬT QUỐC GIA Ở HÀ NỘI
THỜI KÌ VĂN HOÁ ĐÔNG SƠN                                                               
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- HS biết được những bảo vật quốc gia ở Hà Nội thời kì văn hoá ĐS
- HS nắm được giá trị, ý nghĩa của các bảo vật quốc gia nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.
2. Về năng lực
- Nhận diện các bảo vật quốc gia trên địa bàn thủ đô
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: biết giữ gìn và trân trọng những giá trị tinh thần – những bảo vật quốc gia nổi tiếng của HN.
- Nhân ái: Tự hào về những bảo vật quốc gia trên địa bàn Hà Nội
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, một số mẩu chuyện tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH  DẠY VÀ HỌC
A. Hoạt động  mở đầu : 
a. Mục tiêu:  Tạo sự tò mò, ham học hỏi tìm hiểu những di tích lịch sử và công trình kiến trúc của người Hà Nội; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra những hình ảnh về các di tích lịch sử, công trình kiến trúc độc đáo của Hà Nội, yêu cầu HS nhận diện hình ảnh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung theo yêu cầu của GV.
Bước 3: HS trình bày và báo cáo kết quả: HS trình bày cá nhân theo hiểu biết của từng học sinh để trả lời câu hỏi.
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.
Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử chung của dân tộc, song là người sống trên mảnh đất thủ đô chúng ta cần hiểu biết sâu sắc, cụ thể hơn về lịch sử hình thành và phát triển của nó. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những di tích lịch sử của thủ đô Hà Nội.
B:   HOẠT ĐỘNG 2 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục 1. Di tích lịch sử
a. Mục tiêu: HS nêu được những dạng công trình kiến trúc tiêu biểu, những di tích lịch sử của Hà Nội
b. Nội dung: GV đưa các thông tin hình ảnh HS đã tìm được trong phần khởi động chia theo các nhóm, yêu cầu HS thấy được sự khác nhau trong 4 nhóm đó. Trình bày về từng nhóm
c. Sản phẩm học tập: trả lời được các câu hỏi của giáo viên, sản phẩm trình bày của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC 

	Bước 1:
GV đặt vấn đề:  
Cô vật là gì? Kể tên cổ vật quốc gia ở Hà Nội?
Bước 2:
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi thảo luận về nhóm những cổ vật quốc gia của Hà Nội.
Bước 3:
HS tìm trả lời các câu hỏi và thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV giới thiệu một số hình ảnh cho HS 
· [image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/10/csm_vo_83624_201311_1_1a506e212e-1.jpg]Trống đồng

- Thạp đồng
[image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/11/watermark-6.png]
· Chuông đồng
[image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/11/watermark-15.png]
- Rìu đồng

[image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/11/watermark-25.png]
- Thố đồng
[image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/11/78102320_p.jpg]
· Dao găm đồng
[image: https://luocsutocviet.files.wordpress.com/2020/11/watermark.png]
- Thắt lưng đồng







	I. Cổ vật
- Cổ vật là đồ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được chế tạo ít nhất từ 100 năm trở lên.
II. Những cổ vật quốc gia thời văn hoá Đông Sơn ở Hà Nội
1. Trống đồng
- Trống đồng là loại hình đặc trưng nhất, là các hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn
2. Thạp đồng
Cùng với trống đồng, thạp đồng là vật đặc trưng và quan trọng nhất của nền văn hóa Đông Sơn tại miền Bắc Việt Nam, loại hình trống đồng đa phần chỉ được tìm thấy tại miền Bắc Việt Nam và vùng nam Đông Á, tương ứng với vùng phân bố của các cư dân tộc Việt, nhưng vùng phân bố đậm đặc nhất vẫn là tại miền Bắc Việt Nam
3. Chuông đồng:
Chuông đồng cũng là một loại hình cổ vật rất quan trọng của văn hóa Đông Sơn, do nền văn hóa của tộc Việt trong giai đoạn này có đời sống tâm linh đóng vai trò cốt lõi, nên người Việt đã đúc rất nhiều chuông đồng để thực hành các hoạt động tâm linh với tôn giáo thờ Trời cũng như thờ cúng Tổ Tiên. 
- Chuông tai dê: chuông có hai cái tai vểnh lên ...
- Các loại hình chuông khác
4. Rìu đồng:
Rìu đồng thời Đông Sơn có nguồn gốc xa xưa từ các loại hình rìu đá và rìu ngọc tại các văn hóa trong vùng Dương Tử, tới thời kỳ đồ đồng, thì các loại hình rìu đã có sự thay đổi cơ bản, phát triển thành các loại hình rìu lưỡi hài gót vuông, gót tròn và rìu cân xòe. Rìu đồng có chức năng chính là lễ khí, được các thủ lĩnh sử dụng trong các dịp lễ tế.
- Rìu lưỡi hài gót vuông
- Rìu lưỡi hài gót tròn
- Các loại hình rìu khác
+ Rìu cân xòe
+ Rìu hình chiếc lá
5. Thố đồng
6. Dao găm đồng
Dao găm đồng cũng là một vật dụng rất thân thuộc với người Việt, thời kỳ Đông Sơn có rất nhiều loại hình dao găm bằng đồng rất đặc trưng của tộc Việt, trong đó nhiều nhất là loại hình dao găm với cán hình người. Có một số loại hình dao găm cũng xuất hiện rộng khắp trong địa bàn nam Đông Á và miền Bắc Việt Nam.
- Dao găm hình người
- Các loại hình dao găm khác
7. Muỗng đồng
Muỗng đồng đóng vai trò quan trọng trong cả đời sống thường nhất của tầng lớp quý tộc, cũng như trong các dịp lễ tế, những chiếc muỗng đồng cũng được cư dân tộc Việt đầu tư sáng tạo với nhiều hình dáng đặc sắc.
8. Khóa thắt lưng đồng
Trang phục của người Việt trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn đã rất phát triển, vào thời kỳ này thì những chiếc khóa thắt lưng đồng đi cùng với trang phục đã được tìm thấy rất nhiều với nhiều hình dáng đa dạng và tinh xảo.

9. Hộ tâm phiến đồng
Hộ tâm phiến bằng đồng là một vật có vai trò quan trọng trong chiến tranh, có chức năng bảo vệ ngực trước các vũ khí của quân thù, các loại hình hộ tâm phiến cũng được cư dân tộc Việt đầu tư và chau chuốt các hoa văn rất tinh xảo.
10. Vòng tay đồng
Các loại hình vòng tay bằng đồng thời Đông Sơn cũng rất đa dạng và nhiều kiểu dáng đặc sắc, tinh tế. Trên nhiều vòng tay bằng đồng cũng được trang trí thêm các loại chuông, đây là một đặc trưng rất đặc biệt của văn hóa Việt vào thời Đông Sơn.
11. Các loại hình vũ khí bằng đồng
Thời Đông Sơn có nhiều loại hình vũ khí bao gồm cả cận chiến và tấn công từ xa: kiếm, lao, qua, mác, nỏ, tên…
12. Dụng cụ sinh hoạt và tâm linh
Các dụng cụ thời Đông Sơn cũng khá đa dạng, với nhiều loại hình được sử dụng trong sinh hoạt cũng như hoạt động tâm linh.
13. Dụng cụ lao động
Dụng cụ lao động là không thể thiếu trong đời sống của bất cứ dân tộc nào, với người Việt thời Đông Sơn, họ cũng chế tạo ra nhiều loại hình công cụ để phục vụ cuộc sống của mình: cuốc, thuổng, xẻng, cày, rìu, dùi, đục, lưỡi câu, bàn mài…
14. Các loại hình tượng đồng
Các loại hình tượng đồng Đông Sơn cũng khá nhiều và đa dạng, chủ đề sáng tạo của người Việt thường là các loài vật gần gũi với đười sống của họ như chim, trâu, voi, hươu…, các loại tượng hươu, voi thường được sử dụng để đựng dầu thắp sáng phục vụ đời sống tâm linh của người Việt.
14. Các loại hình trang sức bằng đồng và ngọc
Trang sức của thời Đông Sơn không chỉ bằng đồng mà còn có cả các loại trang sức bằng ngọc, mã não, thủy tinh, với các loại hình vòng cổ, vòng tai, trâm, vòng tay…

	Mục 2.
	

	Bước 1:
? Xem clip giới thiệu bao quát về các cổ vật văn hoá Đông Sơn và Hoa Hạ
Bước 2:
HS trao đổi nhóm tìm ra sự giao thoa của văn hoá ĐS và HH theo sự hướng dẫn của giáo viên
Bước 3:
HS trình bày nội dung của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe nhận xét, đặt câu hỏi/ bổ sung
Bước 4: 
HS nhận xét phần trình bày của nhóm khác, GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Kết luận: Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa rực rỡ và phát triển, điều đó qua những khảo cứu và giới thiệu cổ vật của chúng tôi đã trở nên rõ ràng hơn. Nền văn hóa này có sự kế thừa từ truyền thống tại vùng Dương Tử, các loại hình cổ vật có sức ảnh hưởng lớn cũng tương ứng với sự phát triển vốn có của cư dân tộc Việt khi còn ở tại vùng Dương Tử. Từ cơ sở này, chúng ta cần tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, và từ đó khôi phục văn hóa tộc Việt trong thời kỳ Đông Sơn và trước đó, đây sẽ là nền tảng rất quan trọng, đóng góp lớn vào sự đi lên của dân tộc Việt trong giai đoạn sau này.
	III. Sự giao thoa của cổ vật văn hóa Đông Sơn và văn hóa Hoa Hạ:
- Cổ vật văn hóa Đông Sơn được trang trí hoa văn muộn và có sự giao thoa với văn hóa Hoa Hạ:
Một số loại hình có giao thoa giữa truyền thống Đông Sơn với văn hóa Hoa Hạ, như hộ tâm phiến được các hoa văn thực thay cho loại hình hoa văn cách điệu của người Việt. Trên một số loại hình thạp bắt đầu xuất hiện các dấu ấn của văn hóa Hoa Hạ như quai Thao Thiết, các hình ảnh chim Tiên chạy thay vì hình ảnh chim Tiên bay đơn thuần trong giai đoạn Đông Sơn chính thống. Các cổ vật cũng được thể hiện hoa văn đặc trưng Đông Sơn của giai đoạn muộn.




C. HOẠT ĐỘNG 3 LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
HS nhớ lại những cổ vật của người Hà Nội thời văn hoá Đông Sơn
b. Tổ chức thực hiện:	
B1: GV yêu cầu HS thông các thông tin được đề cập tới trong bài học
B2: HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo
B4: GV củng cố
D. HOẠT ĐỘNG 4 VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Tìm hiểu những điểm đặc biệt của cổ vật thời văn hoá Đông sơn của Hà Nội 
     b. Tiến trình: HS thực hiện ở nhà, nộp bài tập
BÀI TẬP VỀ NHÀ 
- Viết một đoạn văn giới thiệu về một cổ vật thời văn hoá Đông Sơn của Hà Nội mà em ấn tượng nhất.


Ngày kiểm tra:………………………….
TIẾT 9: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn GD ĐP của học kì I.
2. Về năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 50% (5 điểm), tự luận 50% (5 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

          

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – GDĐP 6
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ cần kiểm tra đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	        Vận dụng 
       (TL)
	
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	                              
	TL
	
	

	

	1
	Chủ đề 1: Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 
	1. Kinh đô nhà nước Văn Lang, người đứng đầu ?

	




3 TN
	
	
	
	
	
	
	




	


15%



	2
	Chủ đề 2: Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	1. Bảo vật quốc gia, cơ quan công nhận bảo vật quốc gia 

2. Di tích lịch sử thành Cổ Loa
 
3.  Tiêu chí công nhận bảo vật quốc gia 
	





7 TN






	






	
	





1 TL
	
	
	



1 TL
	
	



85%

	Tỉ lệ
	       50%
	        30%
	         
	        20%
	100%

	Số điểm
	5
	3
	
	2
	  10




B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - GDĐP 6
	



TT

	

Chương/
Chủ đề
	


Nội dung/Đơn vị kiến thức
	


Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ cần kiểm tra đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	
	
	
	
	
	
	

	


1



	Chủ đề 1: Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 



	1. Kinh đô nhà nước Văn Lang, người đứng đầu ?

	Nhận biết
- Học sinh nêu được kinh đô nhà nước Văn Lang và người đứng đầu nhà nước Văn Lang

	


3TN 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


2



	




Chủ đề 2: Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

	



1. Bảo vật quốc gia, cơ quan công nhận bảo vật quốc gia

	Nhận biết
- Nêu được khái niệm bảo mật quốc gia 
- Nêu được cơ quan công nhận bảo mật quốc gia 
- Nêu được thời gian, địa điểm tìm thấy bảo vật quốc gia.
	





7 TN
	






	

	
	
	
	
	
	
	

	



	



	2. Di tích lịch sử thành Cổ Loa
	Thông hiểu
Học sinh nêu được những nét tiêu biểu về thành Cổ Loa
	
	
1 TL
	

	
	
	
	
	
	
	

	


	
	3.  Tiêu chí công nhận bảo vật quốc gia 
	Vận dụng
- Học sinh nêu được những tiêu chí công nhận bảo vật quốc gia
	
	
	
1 TL

	
	
	
	
	
	
	

	
     Số câu/ loại câu
	
	
	10 câu
TNKQ
	1 câu TL
	1 câu 
TL

	
                    Tỉ lệ %
	
	
	
50
	
30
	
20







C. ĐỀ KIỂM TRA                                                                                                                                      
ĐỀ BÀI:
 I. Trắc nghiệm ( 5,0 điểm): 
Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1. Hãy cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang?
A. Mê Linh     B. Phong Châu (Phú Thọ)    C. Hoa Lư, Ninh Bình     D. Thăng Long
Câu 2. Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A. Hùng Vương           B. Lạc Hầu         C. Bồ Chính               D. Lạc Tướng
Câu 3. Thế nào là bảo vật quốc gia?
A. Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại
B. Bảo vật quốc gia có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử , văn hóa, khoa học.
C. Bảo vật quốc gia là hiện vật quý hiếm của quốc gia
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 4. Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy vào năm nào?
A. 2000                            C.1937
B. 2005			     D. 1500
Câu 5: Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu?
A. Thăng Long             B. Thôn Hoàng Hạ       C. Cổ Loa             D. Ngọc Lũ
Câu 6. Trống đồng Cổ Loa được tìm thấy năm nào?
A. 1982                     B. 1983           C. 1984                    D. 1980 
Câu 7. Tại sao lại được gọi là thành cổ loa?
A. Vì thành có kiến trúc hình xoắn ốc
B. Vì thành có kiến trúc hình bậc thang
C. Vì thành có diện tích rộng
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 8. Ai là người công nhận Bảo vật quốc gia?
A. Chủ tịch nước.
B. Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
C. Chủ tịch thành phố.
D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 9. Vào thời kì Bắc thuộc, Hà Nội thuộc quận nào?
     A. Quận Giao Chỉ				B. Quận Cửu Chân.
     C. Quận Nhật Nam.				D. Quận Giao Châu
Câu 10. Đâu là công trình thuộc di tích Cổ Loa?
      A. Đền thờ Thánh Gióng			B. Đền thờ Vũ Nương
      B. Đền thờ Chu Văn An			D. Đền thờ An Dương Vương
II. Tự luận ( 5,0 điểm):
[bookmark: _Hlk117049197]    Câu 1: Trình bày những nét khái quát về thành Cổ Loa. (3 điểm)
     Câu 2: Nêu tiêu trí công nhận Bảo vật quốc gia. (2 điểm)
…………………………….Hết…………………………………


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: GDĐP 6
                                                   Năm học 2022 – 2023

I. Trắc nghiệm khách ( 5,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	A
	D


II. Tự luận ( 5,0 điểm)
Câu 1: ( 3,0 điểm): 
- Khu di tích Cổ Loa nằm trên địa phận ba xã Cổ Loa, Dục Tú và Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh (0,5 điểm )
- Thành Cổ Loa được xây dựng kiểu vòng ốc (nên gọi là Loa thành). Tương truyền có tới        9 vòng, dưới thành ngoài là hào sâu ngập nước thuyền bè đi lại được. Ngày nay, ở Cổ     Loa còn lại 3 vòng thành đất. (1 điểm)
- Thành Cổ Loa gắn liền với những truyền thuyết của dân tộc Việt ( 0,5 điểm)
- Cổ Loa ngày nay không chỉ là một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kĩ thuật cũng như văn hóa của người Việt coortrong công cuộc giữ nước chống giặc ngoại xâm, mà nó còn là một điểm đến lí tưởng cho các du khách thập phương muốn khám phá những giá trị văn hóa, những hình ảnh quen thuộc của một làng làng quê Bắc Bộ thanh bình ( 1 điểm)
Câu 2: ( 2,0 điểm) : 
Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:
· Là hiện vật gốc độc bản (0,5 điểm)
· Là hiện vật có hình thức độc đáo ( 0,5 điểm)
· Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp trọng đại của anh hung dân tộc, danh nhân tiêu biểu, hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao… (1 điểm)
   *Củng cố, dặn dò: 
- Thu bài, rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ làm bài của học sinh
- Chuẩn bị trước chủ đề 3: Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa.

     

             


Ngày dạy:………………………….

Tiết 10, 11, 12, 13 - CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Nêu tiêu chí đánh giá về một gia đình văn hóa Hà Nội nói chung và huyện Chương Mỹ nói riêng.
-Hiểu được trách nhiệm của bản thân, góp phần vào việc xây dựng văn hóa gia đình nói riêng và xây dựng văn hóa của người Hà Thành nói chung.
- Ý nghĩa của gia đình văn hóa đối với gia đình,  đối với huyện nhà và văn hóa người Hà Thành nói chung.
2. Năng lực:
-Nhận thức bản thân, tự đánh giá bản thân và mọi người xung quanh.
-Năng lực giải quyết vấn đề, phối hợp với mọi người.
3. Phẩm chất:
-Có ý thức rèn luyện bản thân, để góp phần xây dựng gia đình văn hóa thủ đô.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
 Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến
2. Học  sinh
- Máy tính/ điện thoại
- Sách giáo khoa, vở ghi bài
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Hs nhớ kiến thức cũ, thu hút sự chú ý và bài học 
b. Nội dung: gv đưa ra câu hỏi và giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: Câu trả lời và sự chú ý của hs
d. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ
 Trình bày nguyên nhân và giải pháp ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
GV nêu tình huống : 
Tối thứ bảy cả gia đình Mai đang trò chuyện sau bữa cơm tối thì bác trưởng thôn đến chơi. Bố mẹ vui vẻ mời bác ngồi, Mai lễ phép chào bác. Sau một hồi trò chuyện, bác đứng lên đưa cho mẹ Mai giấy chứng nhận gia đình văn hoá và dặn dò, nhắc nhở gia đình Mai cố gắng giữ vững danh hiệu đó. Khi bác  trưởng thôn ra về, Mai vội hỏi mẹ: “ Mẹ ơi gia đình văn hoá có nghĩa là gì hả mẹ?”
Để giúp bạn Mai và các em hiểu như thế nào là gia đình văn hoá, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: Hs biết được tiêu chuẩn gia đình văn hóa
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, Hs trả lời cá nhân, làm theo nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1:Tìm hiểu tiêu chuẩn gia đình văn hóa
Gv cung cấp cho Hs một số bức tranh, kết hợp với hiểu biết bản thân
? Tiêu chuẩn cơ bản của gia đình văn hóa là gì?
Hs suy nghĩ trả lời
Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm, nêu cụ thể các tiêu chuẩn:
Nhóm 1: Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
Nhóm 2:  Đoàn kết với cộng đồng.
Nhóm 3:Làm tốt nghĩa vụ của công dân.
 Gv nhận xét kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm
? Em hãy kể về một số gia đình ở địa phương em trong việc xây dựng gia đình văn hóa?
Gv mời hS khác nhận xét
Hs nhận xét
Gv nhận xét câu trả lời và mở rộng kiến thức.
Hoạt động 2:Tìm hiểu ý nghĩa gia đình văn hóa
Gv cung cấp HS 2 bức tranh, yêu cầu HS nêu nội dung 2 bức tranh
? Bức tranh nào gia đình ảnh phúc hơn? Vì sao?
Hs trả lời
? Nêu một số hành vi xấu, đánh lên án trong gia đình?
Gv mời hS khác nhận xét
Gv nhận xét câu trả lời và mở rộng kiến thức.
Hs nhận xét
GV kết luận: Nói đến gia đình văn hoá là nói đến đời sống vật chất và tinh thần. Đó là sự kết hợp hài hoà tạo nên gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên xã hội ổn định, văn minh.
Hs lắng nghe và ghi bài.
	1. Tiêu chuẩn gia đình văn hoá:
- Thực hiện xây dựng kế hoạch hoá gia đình.
- Xây dựng gia đình hoà thuận tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.
- Đoàn kết với cộng đồng.
- Thực hiện tốt nghiã vụ công dân



2. Ý nghĩa
- Gia đình là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách mỗi người.
- Gia đình có bình yên, xã hội ổn định
- Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hóa
Gv tổ chức học sinh hoạt động nhóm
Nhóm 1+3: Con cái có thể tham gia xây dựng gia đình văn hoá không ? Nếu có thì tham gia như thế nào?
Nhóm 2+4: Vì sao nói con cái hư hỏng là nỗi bất hạnh lớn của gia đình? Lấy ví dụ?

Hs làm việc nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Các bạn khác nhận xét
Gv nhận xét kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm.

? Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hoá?

Là HS em phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa?
Hs trả lời

Gv nhận xét, mở rộng kiến thức.

Hoạt động 4: Bài tập vận dụng

Gv yêu cầu HS làm bài tập
	3. Trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hóa





Học sinh tham gia xây dựng gia đình văn  hoá bằng cách:  
- Chăm ngoan, học giỏi;    
- Kính trọng,giúp đỡ ông bà, cha mẹ, 
- Thương yêu anh chị em;
- Không đua đòi, ăn chơi; không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.



4. Bài tập
Bài 1: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý:
 (1)Việc nhà là việc của mẹ và con gái
(2)Trong gia đình nhất thiết phải có con trai
(3)Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình 
(4)Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc 
Bài 2: Theo em, những gia đình sau đây có ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội như thế nào ?
-Gia đình có cha mẹ bất hòa 
 - Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu (làm ăn bất chính, nghiện hút …)
- Gia đình có con cái hư hỏng (ăn chơi quậy phá , nghiện hút , đua 
xe…)



3.Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
Dựa vào các kiến thức đã học để làm các bài tập chủ đề xây dựng truyền thống gia đình.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
Gv cung cấp câu chuyện về một gia đình văn hóa:
          Gia đình của cựu cán bộ Nguyễn Văn An ở Thanh Hóa nhiều năm qua đã được tỉnh và địa phương công nhân là gia đình văn hóa nhờ công sức nỗ lực và phấn đấu tích cực . Gia đình ông đã hưởng ứng tích cực phong trào vì môi trường của địa phương , đã kêu gọi mọi người không ngừng phấn đấu . Ông còn cùng địa phương đến thăm các gia đình gặp khó khăn để ủng hộ . Cùng với nhiều hoạt động có ích khác , gia đình ông An nhiều năm liền đã cố gắng , phát huy được truyền thống gia đình văn hóa .
? Em hãy nêu các biểu hiện chứng tỏ gia đình ông An là gia đình văn hóa?
Gv yêu cầu học sinh giải thích câu sau:
“Thuyền không bánh lái thuyền quày
Em không cha mẹ ai bày em nên”.
Gv gợi ý:  Nhấn mạnh vai trò giáo dục của cha mẹ đối với con cái trong gia đình Gv tổ chức đố vui, trả lời caau hỏi trắc nghiệm với chủ đề “Em quan tâm đến gia đình tới mức nào?”
Câu 1: Ghi ngày sinh nhật của bố mẹ em?
Câu 2: Bố em có bao nhiêu đôi giày để đi làm?
Câu 3: Anh, chị hoặc em của em thích ăn nhất món gì?
Câu 4: Em có hay nói câu “Con yêu mẹ” với mẹ của mình không?
Câu 5: Em có hay nói lời cám ơn với mọi người trong gia đình mình không?
Câu 6: Đã bao giờ em nghĩ “gia đình là điều tuyệt vời nhất.”
Câu 7: Nêu chủ đề và ý nghĩa của ngày quốc tế hạnh phúc năm 2020.
Gv gọi học sinh trả lời

Gv đưa ra kết quả:
1. Trả lời được cả 7 câu hỏi: Em là người quan tâm đến gia đình và mọi người đều yêu quý bạn. Em có nhiều thói quen tốt.
2. Trả lời được 4/7 câu: Em có quan tâm đến gia đình nhưng hay cảm thấy mọi người trong nhà chưa thật để ý đến mình. Yên tâm đi mọi người luôn bên em khi em cần.
3. Trả lời dưới 4 câu hỏi: Cần xem lại cách ứng xử của mình đừng đổ lỗi cho mọi người. Em  luôn có cơ hội để thay đổi .
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức đã học để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
-  Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hoá?
-  Tiêu chuẩn cụ thể của việc xây dựng gia đình văn hoá ở địa phương em là gì?
-  Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hoá?
- Gia đình em thực hiện tiêu chuẩn của gia đình văn hoá như thế nào?
* CỦNG CỐ/HD  BT VỀ NHÀ
HS đọc và tìm hiểu trước chủ đề 4: Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội



Ngày dạy:………………………….

TIẾT 14, 15, 16, 17: 
CHỦ ĐỀ 4: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ SỰ THAY ĐỔI
PHẠM VI HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- Xác định được vị trí địa lí và phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội trên lược đồ/bản đồ.
- Kể tên và xác định được vị trí, ranh giới các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội trên bản đồ.
- Trình bày được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
2. Về năng lực
- Nhận diện được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của thành phố Hà Nội. 
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: biết giữ gìn và trân trọng những thành quả của cha ông ta để lại, giữ gìn và phát huy truyền thống người Hà Nội. 
- Nhân ái: Tự hào về người Hà Nội
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Lược đồ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội.
- Một số hình ảnh/video về các đơn vị hành chính, sự thay đổi phạm vi hành chính - của thành phố Hà Nội.
- Bảng thông tin, phiếu học tập.
- Giấy A0, bảng phụ, nam châm/băng dính.
- Máy chiếu và bài giảng Powerpoint 
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đồ dùng học tập: bút, hộp màu.
- Thông tin, hình ảnh/video về các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội.
- Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội lớp 6.

III. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT
- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, nhận xét, phân tích, so sánh,  thảo luận nhóm 
- Kĩ thuật: trò chơi
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động/ mở đầu : 
a. Mục tiêu:  Tạo sự tò mò, ham học hỏi tìm hiểu vị trí địa lí và phạm vi hành chính của Hà Nội; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, nhận diện hình ảnh theo yêu cầu của giáo viên
c. Kĩ thuật/ phương pháp: Trò chơi: Du lịch 4 phương
 Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra những hình ảnh về các địa điểm, con đường, tuyến phố nổi tiếng của Hà Nội, yêu cầu HS nhận diện hình ảnh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung theo yêu cầu của GV.
Bước 3: HS trình bày và báo cáo kết quả: HS trình bày cá nhân theo hiểu biết của từng học sinh để trả lời câu hỏi.
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.
Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử chung của dân tộc, song là người sống trên mảnh đất thủ đô chúng ta cần biết về vị trí địa lí của Hà Nội cũng như sự thay đổi về phạm vi hành chính của người Hà Nội qua các giai đoạn. Để làm rõ hơn vấn đề này cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. 
B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC. 
Mục 1. Vị trí địa lí và phạm vi hành chính. 
a. Mục tiêu: HS thấy được vị trí địa lí và phạm vi hành chính của Hà Nội, ý nghĩa của vị trí địa lí
b. Nội dung: GV đưa các thông tin hình ảnh HS đã tìm được trong phần khởi động chia theo các nhóm, yêu cầu HS thấy được sự khác nhau trong 4 nhóm đó. Trình bày về từng nhóm
c. Sản phẩm học tập: trả lời được các câu hỏi của giáo viên, sản phẩm trình bày của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Hoạt động 1: Xác định phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội (cá nhân, sử dụng bản đồ).
Bước 1:
GV đặt vấn đề:  
 GV yêu cầu HS: Đọc thông tin và quan sát bản đồ hành chính thành phố Hà Nội, em hãy:
+ Chia sẻ về diện tích của thành phố?
+ Kể tên các quận, thị xã, huyện của thành phố?
Bước 2:
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi thảo luận về bản đồ hành chính thành phố Hà     Nội .
Bước 3:
HS tìm trả lời các câu hỏi và thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Bằng bảng kiến thức 1, 2. 
Hoạt động 2: Xác định vị trí địa lí, ý nghĩa 
Bước 1:
GV đặt vấn đề:  
- GV yêu cầu HS sử dụng lược đồ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và bản     đồ hành chính thành phố Hà Nội để hoàn thành phiếu học tập sau: (phần phụ lục 1)
- Sau đó các nhóm phân vai:
+ 1 nhân vật là người khách du lịch từ nơi khác đến tham quan Hà Nội, muốn tìm hiểu về vị trí của Hà Nội (người đặt câu hỏi theo các ý trong phiếu học tập).
+ 1 nhân vật là người Hà Nội: giới thiệu vị trí địa lí cho khách du lịch (người trả lời).
Lưu ý: HS trình bày, xác định trên bản đồ.
-Các nhóm lên trình diễn (số lượng nhóm tùy thực tế lớp học);
Bước 2:
GV hướng dẫn HS hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3:
HS tìm trả lời các câu hỏi và thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	1. Vị trí địa lí và phạm vi hành chính. 
a. Phạm vi hành chính. 
Năm 2021 Thành phố Hà Nội có 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện với 177 phường, 21 thị trấn và 386 xã. 















b. Vị trí lí và ý nghĩa




	
	Tên tỉnh tiếp giáp với thành phố Hà Nội

	Phía bắc
	Vĩnh Phúc, Thái Nguyên

	Phía tây bắc
	Phú Thọ

	Phía tây nam
	Hòa Bình

	Phía đông bắc
	Bắc Giang, Bắc Ninh

	Phía đông nam
	Hưng Yên

	Phía nam
	Hà Nam




· Tạo điều kiện giúp Hà Nội dễ dàng giao lưu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế và hội nhập quốc tế. 


Bảng 1. Diện tích các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020
	Stt
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	
Stt
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)

	Quận
	15
	Chương Mỹ
	237,38

	1
	Ba Đình
	9,21
	16
	Đan Phượng
	78

	2
	Bắc Từ Liêm
	45,32
	17
	Đông Anh
	185,62

	3
	Cầu Giấy
	12,32
	18
	Gia Lâm
	116,71

	4
	Đống Đa
	9,95
	19
	Hoài Đức
	84,93

	5
	Hà Đông
	49,64
	20
	Mê Linh
	142,46

	6
	Hai Bà Trưng
	10,26
	21
	Mỹ Đức
	226,25

	7
	Hoàn Kiếm
	5,29
	22
	Phú Xuyên
	171,1

	8
	Hoàng Mai
	40,32
	23
	Phúc Thọ
	118,63

	9
	Long Biên
	60,38
	24
	Quốc Oai
	151,13

	10
	Nam Từ Liêm
	32,19
	25
	Sóc Sơn
	304,76
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	Tây Hồ
	24,39
	26
	Thạch Thất
	202,05

	12
	Thanh Xuân
	9,09
	27
	Thanh Oai
	123,87

	Thị xã
	28
	Thanh Trì
	63,49

	13
	Sơn Tây
	117,43
	29
	Thường Tín
	130,41

	Huyện
	30
	Ứng Hòa
	188,18

	14
	Ba Vì
	423
	
	


(Nguồn: Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội năm 2020)

Bảng 2. Diện tích các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2020

	TT
	Các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng
	Diện tích (km2)

	1
	Hà Nội
	3 358,6

	2
	Vĩnh Phúc
	1 235,9

	3
	Bắc Ninh
	822,7

	4
	Hải Dương
	1 668,2

	5
	Hải Phòng
	1 561,8

	6
	Hưng Yên
	930,2

	7
	Thái Bình
	1 586,4

	8
	Hà Nam
	861,9

	9
	Nam Định
	1 668,6

	10
	Ninh Bình
	1 386,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2020)

Phụ lục 1.PHIẾU HỌC TẬP
· Dựa vào thông tin mục b và bản đồ hành chính thành phố Hà Nội, em hãy xác định:
· Vị trí của Hà Nội trong vùng Đồng bằng sông Hồng;
· Các tỉnh tiếp giáp:







	
	Tên tỉnh tiếp giáp với thành phố Hà Nội

	Phía bắc
	

	Phía tây bắc
	

	Phía tây nam
	

	Phía đông bắc
	

	Phía đông nam
	

	Phía nam
	
















Mục 2. Sự thay đổi phạm vi hành chính.
a. Mục tiêu: HS trình bày được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số         mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
b. Nội dung: GV đưa các thông tin hình ảnh HS đã tìm được trong phần khởi động chia theo các nhóm nhóm (kĩ thuật triển lãm tranh), yêu cầu HS thấy được sự khác nhau trong 4 nhóm đó. Trình bày về từng nhóm
c. Sản phẩm học tập: trả lời được các câu hỏi của giáo viên, sản phẩm trình bày của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1:
GV đặt vấn đề:  
GV chia lớp thành 4 hoặc 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm:
- Nhiệm vụ: Trình bày sự thay đổi phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội qua một số mốc lịch sử: năm 1961, 1978, 1991, 2008. Ý nghĩa của mỗi lần thay đổi?
- Hình thức: sơ đồ tư duy hoặc lập bảng,… trên giấy A0.
- Thời gian hoàn thành phiếu: 15 phút.
+ Các nhóm dán kết quả lên bảng.
+ HS các nhóm lần lượt đi 1 vòng xem tất cả các sản phẩm của các nhóm, dùng bút khác màu viết nhận xét hoặc bổ sung vào sản phẩm cho nhóm, chấm điểm cho mỗi nhóm.
+ Đại diện một nhóm trình bày (vì các nhóm cùng làm một nội dung, nên chỉ cần   một nhóm trình bày) – và có sự trao đổi với các nhóm khác dựa trên những nhận xét, bổ sung.
Lưu ý: Tuỳ vào thực tế lớp học, HS có thể gọi đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm, nhóm khác nhận xét, bổ sung trực tiếp và chấm điểm.
Bước 2:· Tiêu chí nhận xét và chấm điểm:
+ Hình thức trình bày: rõ ràng, sạch sẽ, khoa học, thẩm mĩ (5 điểm);
+ Nội dung: chính xác, đầy đủ (5 điểm).

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 
Bước 3:
HS thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	2. Sự thay đổi phạm vi hành chính.
Phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội ngày nay đã có nhiều sự thay đổi.  Trong những nă 1954-2008, điều chỉnh phạm vi hành chính thành phố Hà Nội gắn liền với sựu phát triển về quản lí kinh tế. 



























C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
HS củng cố lại kiến thức, mở rộng hiểu biết thông qua việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phạm vi hành chính của thành phố qua các lần thay đổi.
HS rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
- GV đưa ra yêu cầu: Dựa vào bảng số liệu, em hãy nhận xét sự thay đổi diện tích của thành phố Hà Nội qua một số năm.
- Gợi ý cho HS nhận xét:
+ Nhìn chung từ năm 1955 đến năm 2008 diện tích Hà Nội thay đổi như thế nào?
+ Nhận xét từng giai đoạn: 1955–1961; 1961–1979; 1979–1991; 1991–2008 tăng hay giảm? bao nhiêu lần?
+ Rút ra kết luận về các lần thay đổi phạm vi hành chính.
- HS các cặp tiến hành nhận xét.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: 
-HS rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ; kĩ năng tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
- HS liên hệ thực tế tại nơi mình đang sống.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động 1: Giới thiệu về vị trí và ranh giới tại quận/huyện/thị xã nơi em đang sống (cá nhân, thuyết trình)
GV yêu cầu HS: Xác định trên bản đồ hành chính thành phố Hà Nội: vị trí và ranh giới của quận/huyện/thị xã nơi em đang sống.
Gợi ý: HS chỉ trên bản đồ vị trí, khoanh vùng và kể tên các quận/huyện/thị xã tiếp giáp, diện tích. Có thể cho biết quận/huyện/thị xã nằm ở khu vực nào của Hà Nội (trung tâm/phía tây/phía nam/…).
HS lên bảng xác định trên bản đồ. GV kết luận












            











Ngày kiểm tra:………………………….
TIẾT 18: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn GD ĐP của học kì I.
2. Về năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
1. MA TRẬN

	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	TN KQ
	TL
	TL
	TL
	TL

	1
	Chủ đề 1: 
	3
	
	1
	1
	0

	2
	Chủ đề 2: 
	5
	
	1
	
	1

	                Tổng

	Số câu: 8
Số điểm: 2,0
	Số câu: 2
Số điểm: 2,0
	Số câu: 1
Số điểm: 3,0
	Số câu: 1
Số điểm: 3,0



2. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: 
	Nhận biết: Nêu tiêu chí đánh giá về một gia đình văn hóa Hà Nội 
Thông hiểu: Hiểu được trách nhiệm của bản thân, góp phần vào việc xây dựng văn hóa gia đình nói riêng và xây dựng văn hóa của người Hà Thành nói chung.
Vận dụng: Ý nghĩa của gia đình văn hóa đối với gia đình, đối với huyện nhà và văn hóa người Hà Thành nói chung.
	
3TN


	1TN
	





1TL
	

	2
	Chủ đề 2: 
	Nhận biết:  Xác định được vị trí địa lí và phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội.
Thông hiểu: Kể tên và xác định được vị trí, ranh giới các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội .
Vận dụng cao: Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội
	
5TN


	1TL
	




	



1TL*

	Số câu/ loại câu
	

	8 câu 
TNKQ
	2 câu 
   TL 
	1 câu 
TL
	1 câu 
TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	 20%
	30%
	30%



II.   ĐỀ KIỂM TRA
  A. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm): 
Câu 1. Điền vào chỗ trống: Tên tỉnh thành tiếp giáp với thành phố Hà Nội
Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; Hà Nam, Hòa Bình; Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên; Hòa Bình, Phú Thọ   (Mỗi ý đúng 0,25đ)
	
	  Tên tỉnh thành tiếp giáp với thành phố Hà Nội

	Phía Đông 
	a,

	Phía Tây 
	b,

	Phía Nam
	c,

	Phía Bắc
	d,



  Câu 2.Thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận, huyện, thị xã ? 
A.  12 quận,3 thị xã,18 huyện                         B.12 quận,1 thị xã,17 huyện
C.  10 quận,3 thị xã,18 huyện                         D.13 quận,1 thị xã,17 huyện.  
Câu 3. Địa hình của Thủ đô Hà Nội được cấu tạo bởi:
A. Vùng đồng bằng                                          B. Vùng đồi núi thấp
C. Vùng đồng bằng và Vùng đồi núi thấp        D. Cả A,B,C đều sai.  
Câu 4. Vùng đồng bằng của Hà Nội có những đặc điểm cơ bản nào?
A. Nằm dọc hạ lưu các con sông               B. Xen giữa các bãi bồi là vùng trũng
C. Có hệ thống đê ngăn lũ                         D. Tất cả các ý kiến trên
Câu 5. Với địa hình vùng đồng bằng Hà Nội cây trồng chủ đạo là gì?
A. Ngô, khoai, sắn                          B. Các cây họ đậu
C. Lúa nước                                    D. Cây lấy gỗ
Câu 6. Vùng đồi núi của Hà Nội tập trung ở vị trí nào của Thành phố Hà Nội?
A. Phía Đông                                  B. Phía Bắc
C. Phía Bắc và phía Tây                D. Phía Tây và phía Nam 
Câu 7. Biểu hiện của học sinh thanh lịch, văn minh:
A. Xả rác bừa bãi nơi thôn xóm, nơi công cộng  
B. Thích nghe nhạc và thường bật nhạc rất to.
C. Gây gổ, đánh lộn nơi học đường.
D. Nói lời hay, làm việc tốt.
Câu 8. Có ý kiến cho rằng: Là học sinh còn nhỏ nên không cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa 
A. Đúng                        B. Sai
Câu 9 . Gia đình văn hóa là :
A. Các thành viên trong gia đình không cần quan tâm đến nhau
B. Việc ai người ấy làm 
C. Đi về không cần chào hỏi
D. Quan tâm,chăm sóc,chia sẻ tới mọi thành viên trong gia đình.
Câu 10: Nối cột A với cột B để có đáp án đúng về các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá.
	A
	Nối
	B

	1. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
	
	a. Giúp đỡ xóm giềng trong khó khăn, hoạn nạn và phát triển kinh tế.Không xâm phạm mọi quyền lợi của láng giềng về đời sống riêng, sự yên tĩnh, ổn định. Thực hiện nghiêm túc các quy ước của cộng đồng.

	2. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
	
	b. Ông bà, cha mẹ…. Được quan tâm chăm sóc chu đáo.Vợ chồng hoà thuận, bình đẳng, thuỷ chung. Con cháu chăm học, chăm làm, lễ phép hiếu thảo,ứng xử có văn hóa trong gia đình và xã hội...

	3. Đoàn kết với xóm giềng.
	
	c.Mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con,bình đẳng về giới tính, không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái...

	4. Làm tốt nghĩa vụ  công dân.
	
	d. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân: nộp thuế. Không vi phạm tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông; mê tín dị đoan.Không kinh doanh, lưu hành và sử dụng văn hoá phẩm có nội dung xấu, không lành mạnh...

	             Nối 1 ....;  2.......;  3.....;  4........ (Mỗi ý đúng 0,25đ)



B. Tự luận (6,0 điểm):
Câu 1 (3điểm):  Theo em xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người, đối với từng gia đình và toàn xã hội?
Câu 2 (3 điểm): Ý nghĩa của vị trí địa lí tác động như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội. 

II. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Trắc nghiệm( 4,0 điểm)- Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ
	Câu hỏi
	1a
	1b
	1c
	1d
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
Nối

	Đáp án
	Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
	Hòa Bình, Phú Thọ
	Hà Nam, Hòa Bình
	Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	1- b ;  
2- c ;  
3- a ;  
4- d  



B. Tự luận ( 6,0 điểm)
	Phần II (7,0 điểm)

	Câu 1
(3 điểm)
	*HS phân tích được:Ý nghĩa
- Gia đình là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng mỗi người.
- Gia đình có bình yên, xã hội ổn định và phát triển
- Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.
	
1,0 đ
1,0 đ
1,0 đ

	Câu 2
(3 điểm)
	
- Là đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất,thuận tiện giao thông tỏa đi khắp nơi trên cả nước: Đường bộ, đường thủy,đường sắt, đường hàng không
-Hà Nội nằm ở giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ là trung tâm kết nối về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và giao dịch quốc tế.
-Tạo điều kiện giúp Hà Nội dễ dàng giao lưu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế và hội nhập quốc tế.
	
1,0đ

1,0đ

1,0đ


	Phần I+II
	10,0đ






Tiết: 19, 20, 21
CHỦ ĐỀ 5 : SẢN VẬT HÀ NỘI

I-MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
-Nêu tên một số sản vật đặc trưng của Hà Nội. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của sản vật Hà Nội.
- Vị trí, thời gian hình thành và phát triển sản vật địa phương.
- Giới thiệu chất lượng sản vật Hà Nội
- Hiểu được ý nghĩa của sản vật Hà Nội.
2. Năng lực
-Giới thiêu, quảng bá sản vật địa phương với các địa phương khác, các quốc gia khác.
- Bước đầu làm sản vật Hà Nội
3. Phẩm chất
-Tự hào về sản vật của địa phương, yêu quý,giữ gìn, góp phần phát triển sản vật của địa phương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
 Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến
2. Học  sinh
- Máy tính/ điện thoại
- Sách giáo khoa, vở ghi bài
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 1:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới
d. Tổ chức thực hiện
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Em hãy kể tên một số đồ ăn nổi tiếng ở địa phương mình.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều sản vật được người dân, cũng như những người bạn láng giềng yêu thích. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số sản vật đó nhé.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: HS biết sản vật là gì? Kể tên một số sản vật nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện:


Tiết 19:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm


	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sản vật.

Sản vật là gì?
HS suy nghĩ, trả lời

Hoạt động 2: Tìm hiểu các sản vật của Hà Nội

? Kể tên các sản vật ở Hà Nội?
- Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của sản vật Hà Nội.
- HS giới thiệu
- GV giới thiệu thêm: 
Có một thuyết kể lại câu chuyện về một quý bà sống ở phố cổ, trong một buổi khách đến chơi nhà, sau khi cơm nước xong liền mang đĩa ô mai ra để nhâm nhi cùng trà nóng. Hai hậu vị hợp nhau đến bất ngờ, khiến cho lâu dần trở thành thói quen ăn ô mai, thưởng trà thanh cảnh suốt vài thập niên nay của người Tràng An.
GV nhận xét, mở rộng kiến thức
- HS ghi bài.

	I. Khái niệm.
- Sản vật là vật được làm ra, lấy được từ trong thiên nhiên ( như lúa, ngô, trái cây, tôm, cá…): sản vật tự nhiên.
II. Sản vật Hà Nội
1. Ô mai Hà Nội
- Ở Việt Nam, ô mai bắt nguồn từ các vị khách gốc Hoa khi đến Việt Nam
Ô mai Hà Nội truyền thống được làm từ nhiều loại quả nhưng hầu hết là những loại quả có vị chua thanh như mận, khế, sấu, mơ,…




	

GV yêu cầu HS sưu tầm các sản vật nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu

GV mở rộng kiến thức
 - HS lắng nghe


?TNSV của HN như thế nào?

Hs trình bày 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
 Hs lắng nghe, ghi bài
	2. Cốm Làng Vòng
- Đây là một sản phẩm đặc trưng của làng Vòng (thôn Hậu) cách trung tâm Hà Nội khoảng 5–6 km, nay là phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo truyền thuyết, thời vua Lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long, có một năm trời đất lụt lội làm dân mất mùa. Cánh đồng lúa làng Vòng đang ngậm hạt cũng chìm trong lũ lụt. Có một chàng trai làng Vòng xả mình vào dòng nước lũ, đi cắt những ngọn lúa ngậm sữa thoi thóp kia về suốt ra, rang và giã cho người mẹ già ăn cầm bữa.
3. Trà sen
- Trà (Chè) sen hồ Tây với danh xưng “thiên cổ đệ nhất trà” là món quà quý báu của người Hà Nội
- Nhiên liệu sấy tốt nhất là than hoa. Sấy không nên sấy nóng quá, chỉ để khoảng 50 đến 60 độ thôi. Nhưng mà phải sấy thật kỹ. Nếu sấy dối, đưa lên mũi ngửi thì thơm sực lên, nhưng mà để lâu sẽ chóng mốc. Nếu mà sấy kỹ thì tuy tốn sen nhưng bền hương. Sau chừng từ 5 – 7 lần ướp và sấy như thế, tùy theo mỗi nhà, trung bình cứ một cân chè ướp hết 1.000 đến 1.200, hoặc cao nhất là 1.500 bông sen, là được. Rồi đem đóng gói cất giữ theo lối gia truyền.Trà ướp hương sen Hà Nội cầu kỳ, tinh tế thế đấy.
- Một số địa chỉ mua trà sen để bạn tham khảo:
* Cửa hàng Ninh Hương, 22 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Trà Đông Sơn, 169 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
* Trà Việt, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội



TIẾT 20

	Hoạt động 1:Các sản vật của Hà Nội: (nhóm)
	II. Sản vật Hà Nội

	
	

	

GV yêu cầu HS sưu tầm các sản vật nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu

GV mở rộng kiến thức
 - HS lắng nghe


?TNSV của HN như thế nào?

Hs trình bày 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
 Hs lắng nghe, ghi bài



	4. Phở Hà Nội 
Phở xuất hiện khoảng giữa những 
năm 1900 đến 1913”.
- Thả dùng cùng với thịt bò hoặc gà cắt lát mỏng. Ngoài ra còn kèm theo các gia vị như: tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt,… Những gia vị này được thêm vào tùy theo khẩu vị của từng người dùng. Phở thông thường dùng làm món ăn điểm tâm, hoặc ăn tối. Phở thường là phở bò, nhưng cũng có phở gà.
5. Giò chả Ước Lễ
- Giò chả được đánh giá là tinh hoa của ẩm thực Hà thành bởi từ những miếng thịt heo nạc tươi rói, qua bàn tay khéo léo của người thợ bỗng chốc thành món ăn đầy mĩ vị. Ngon nhất vẫn phải là giò chả Ước Lễ - tên của ngôi làng truyền thống làm giò chả ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Với những công thức gia truyền quý báu đã tạo nên một hương vị giò chả đặc trưng, vang tiếng khắp cả nước.
- Những địa chỉ bán giò chả Ước Lễ - món đặc sản nổi tiếng tại Hà Nội du khách có thể ghé qua để mua về làm quà như:
+ Hàng giò chả Ước Lễ tên Hương Lan ở số 166 Tây Sơn, Hà Nội
+ Giò chả Ước Lễ chính hiệu tại cửa hàng Chiến Thu ở số 5, ngõ 5, Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng, Hà Nội.











TIẾT 21

	
	

	3. Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
Trình bày được các sông, hồ lớn của Hà Nội và sự ảnh hưởng của dân cư, lao động tới nền kinh tế Hà Nội
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
Gv cho đề bài: Viết một bài văn giới thiệu về một sản vật ở quê hương em.
	Bài viết mẫu: 

Bưởi Chương Mỹ.

 Huyện Chương Mỹ có 852ha trồng bưởi, trong đó diện tích bưởi cho thu hoạch là 574ha, chủ yếu là giống bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi đào Tân Lạc. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, sản lượng bưởi Diễn năm 2021 của toàn huyện ước đạt khoảng 11.000 tấn. Thời điểm này, người dân bước vào vụ thu hoạch bưởi chính của năm. Trong đó, xã Nam Phương Tiến là vùng đất có diện tích trồng bưởi lớn nhất. Sản phẩm bưởi của xã Nam Phương Tiến đã được chứng nhận OCOP của thành phố Hà Nội.
  Nam Phương Tiến là xã thuộc vùng bán sơn địa nằm cuối huyện Chương Mỹ, tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, năm 2006, xã bắt đầu triển khai Dự án đầu tư trồng bưởi Diễn tập trung vùng đồi gò với diện tích 50,6ha tại thôn Núi Bé. Đến nay, diện tích trồng bưởi của xã là 150,6ha, trong đó hơn 90ha đã cho thu hoạch. Các hộ gia đình trồng bưởi trên địa bàn xã đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, dán tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm bưởi Diễn của Nam Phương Tiến đã có mặt tại thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; tham gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Riêng Hợp tác xã Bưởi Núi Bé (xã Nam Phương Tiến) có tổng diện tích bưởi hơn 50ha với 23ha bưởi Diễn. Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Núi Bé Phùng Văn Hà cho biết: Năm 2021, sản lượng bưởi Diễn của Hợp tác xã dự kiến thu hoạch khoảng 70.000 quả. So với những năm trước, năm nay, sản lượng bưởi thu hoạch thấp hơn nhưng chất lượng cao hơn, giá bán ra thị trường bình quân 20.000-25.000 đồng/quả.
Vụ bưởi năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân, các hợp tác xã trồng bưởi trong xã Nam Phương Tiến mong muốn kết nối với các công ty, doanh nghiệp, thương lái... để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.




4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các sản vật của địa phương nơi mình sinh sống
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện
Em hãy tìm hiểu về các sản vật của huyện em. So với thành phố Hà Nội thì huyện ta chiếm bao nhiêu phần trăm về sản vật của cả tp? Liên hệ địa phương em.


   
























[bookmark: _Hlk96638859]Ngày dạy:………………………..

TIẾT 22, 23, 24, 25 - CHỦ ĐỀ 6 : CÁC NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
                                        
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
- Nêu được vai trò, thuận lợi, khó khăn của các nghề truyền thống ở Hà Nội.
2. Năng lực:
- Nêu được/thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình làm sản phẩm của một nghề truyền thống Hà Nội.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất: Có ý thức gìn giữ, tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống nghề truyền thống ở Hà Nội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến.
2. Học  sinh
- Máy tính/ điện thoại có kết nối Internet.
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 22:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	[bookmark: _Hlk96639429]Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm nghề truyền thống.
Nghề truyền thống là gì?
HS suy nghĩ, trả lời.
GV giới thiệu thêm: Hà Nội nổi tiếng với rất nhiều nghề truyền thống; mỗi nghề có một nét đặc trưng riêng. Nếu bạn đang có dự định tham quan và tìm hiểu về những giá trị văn hóa – nghệ thuật và mua những món quà lưu niệm đậm chất dân tộc thì nên đến những làng nghề truyền thống, để có sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu tên các nghề truyền thống ở Hà Nội.
? Kể tên các nghề thủ công truyền thống mà e biết ở Hà Nội?
- Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của nghề truyền thống đó ở Hà Nội.
- HS giới thiệu.
- GV giới thiệu thêm: Chiếu lên màn hình 1 số hình ảnh nghề truyền thống ở HN cho hs xem.
HS nhận xét. GV mở rộng kiến thức.
- HS ghi bài.
	I. Khái niệm. 
 Nghề truyền thống là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
II. Tên các nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội.
1. Nghề gốm Bát Tràng
2. Nghề làm lụa Vạn Phúc
3. Nghề mây tre đan Phú Vinh
4. Nghề làm chuồn chuồn tre Thạch Xá
5. Nghề trồng hoa Tây Tựu
6. Nghề đúc đồng Ngũ Xá
7. Nghề kim hoàn Định Công
8. Nghề làm nón Chuông – Chương Mỹ
9. Nghề làm quạt Chàng Sơn
10. Nghề múa rối nước Đào Thục
11. Nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá
12. Nghề thêu ren Quất Động.

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	
GV yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh các nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	1. Nghề gốm:
Nghề gốm ở làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách trung tâm thành phố khoảng 14 km, nổi tiếng với nghề làm gốm, đã có thương hiệu từ 500 năm nay.
Đến đây, chúng ta thấy vô số những bình hoa, chậu gốm được trưng bày khắp ngõ ngách trong làng, hay những bình hoa, ấm chén hay các bức tượng sặc sỡ sắc màu. Chợ gốm bày biện vô số những món đồ gốm khác nhau, từ đồ gia dụng như chén bát, bình vại, lọ hoa cho đến các bức tranh treo tường, chuông gió và vòng cổ… 
2. Nghề làm lụa:
Nghề làm lụa ở làng lụa Hà Đông hay còn gọi là làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Đây là làng nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước.
Các thể loại quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa, đũi… đủ màu sắc, hoa văn bắt mắt. Những tấm lụa mềm mịn, từ công đoạn như khâu tơ, hồ sợi, khâu dệt đến khâu nhuộm… 


[bookmark: _Hlk96639448]4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để sưu tập ảnh về các nghề truyền thống của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy sưu tập ảnh về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.



TIẾT 23
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh các nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	3. Nghề làm mây tre đan: nghề này ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, nổi tiếng với nghề mây tre đan có từ khoảng thế kỷ 17.
Ở đây hầu như nhà nào cũng làm nghề mây tre đan, từ các sản phẩm thông dụng như rổ, rá, túi xách, khay, lọ hoa… cho đến những bức tranh đan bằng mây, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh… 
4. Nghề làm chuồn chuồn tre:
Nghề này ở làng Thạch Xá nằm dưới chân núi Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) không chỉ được biết đến với món đặc sản chè Lam mà còn nổi tiếng bởi nghề làm chuồn chuồn tre độc đáo.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.

TIẾT 24
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh các  nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
- HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày. 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	5. Nghề trồng hoa Tây Tựu:
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, nổi tiếng là vùng cung cấp hoa tươi chính cho thủ đô và nhiều tỉnh thành lân cận.
6. Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
Nghề đúc đồng Ngũ Xã thuộc phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội. Nguồn gốc của làng bắt nguồn từ thế kỷ 17. Nghề đúc đồng thời ấy được coi là 1 trong 4 nghề tinh hoa bậc cao của Thăng Long xưa.
Những năm cuối thế kỷ 20, làng Ngũ Xã đúc đồng bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa, nghề đúc đồng truyền thống bị thu hẹp thay vào đó là khu phố mới với nhiều dịch vụ ẩm thực nổi tiếng, đặc biệt là món phở cuốn thu hút nhiều nam nữ thanh niên đến và thưởng thức.
Hiện nay, các bạn có thể tham quan các sản phẩm đúc đồng tinh xảo của nghệ nhân đúc đồng Ngũ Xá tại địa chỉ: 178 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.
7. Nghề kim hoàn:
Nghề kim hoàn ở Định Công (nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai) là một trong 4 làng nghề kim hoàn truyền thống của vùng đồng bằng Bắc bộ, có từ thế kỷ thứ VII, thời Tiền Lý.
Trải qua những năm tháng thăng trầm, hầu hết những nghề này đã mai một. Nghề kim hoàn, ở Định Công vẫn còn hai nghệ nhân là ông Quách Văn Trường và Quách Văn Hiểu. Họ vẫn duy trì mở lớp đào tạo tại nhà cho những thanh niên nhiều nơi về học. Các bạn muốn tham quan và mua sắm sản phẩm kim hoàn nơi đây có thể hỏi thăm nhà của 2 nghệ nhân này.
8. Nghề làm nón: 
Nghề làm nón ở làng Chuông nằm bên dòng sông Đáy, thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, cách trung tâm Hà Nội trên 30km, cách Hà Đông khoảng 20km.
Xưa kia, làng Chuông sản xuất nhiều loại nón, dùng cho nhiều tầng lớp như nón ba tầm cho các cô gái; nón nhô, nón long, nón dấu, nón chóp cho các chàng trai và những người đàn ông sang trọng. Nón làng Chuông còn là cống vật tiến hoàng hậu, công chúa…
Hiện nay, làng Chuông vẫn còn giữ được phiên chợ nón họp 6 phiên/tháng vào các ngày 4, 10, 14, 20, 24 và 30. Chợ họp rất sớm vào thời gian từ 6 giờ đến khoảng 8 giờ thì chợ tan. Phiên chợ chỉ bán nón và các nguyên liệu phục vụ làm nón.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.




TIẾT 25
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh các làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày. 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	9. Nghề làm quạt:
Quạt Chàng Sơn là sản phẩm có tiếng tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nghề làm quạt ở đây có từ cách đây hơn trăm năm. Ngay từ thế kỷ 19, những chiếc quạt Chàng Sơn đã được người Pháp đem đi triển lãm tại thủ đô Paris.
Đặt chân đến làng Chàng Sơn, chúng ta không thấy cảnh tấp nập sản xuất, buôn bán các mặt hàng quạt giấy như hầu hết những làng nghề quạt giấy khác. Những chiếc quạt đầy màu sắc, với đủ loại chất liệu, từ quạt giấy, quạt lụa, đến quạt tre… Từ những nguyên liệu cơ bản như tre, giấy, vải… 
Ngoài ra bàn tay tài hoa của người thợ Chàng Sơn còn lưu dấu trên một số công trình nổi tiếng của Việt Nam như: kiến trúc gỗ chùa Tây Phương, 18 pho tượng La hán chùa Tây Phương, Văn Miếu Quốc Tử Giám…với nhiều nghề truyền thống:
Nghề mộc, chạm truyền thống
Nghề múa rối nước, làm rối nước
Nghề làm tượng gỗ, tượng Phật
Làm quạt nan, quạt giấy…
Đồ nông nghiệp: gàu tát nước, đòn gánh, thúng, mủng, long, nia…
Khắc bàn in, làm nhà, làm đình, chùa…
10. Nghề múa rối nước:
Nghề múa rối nước ở làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, được biết đến là nơi gìn giữ vốn văn hóa cổ truyền, môn nghệ thuật dân gian rối nước, đã có gần 300 năm nay.
Đến làng Đào Thục, ta không chỉ được thưởng thức các tiết mục múa rối đặc sắc, nhưng làn điệu dân ca mượt mà còn được dẫn đi tham quan tìm hiểu lịch sử hình thành của nghề mùa rối nước, theo văn bia ở đình làng có ghi rằng ông tổ nghề múa rối nước ở đây là ông Nguyễn Đăng Vinh làm chức Nội giám thời nhà Lê (1735 – 1940). Sau khi trở về làng, ông đã truyền dạy lại cho con cháu ba nghề: Dệt vải, làm mộc và múa rối nước. Đến nay, làng Đào Thục chỉ còn gìn giữ và phát triển được nghề múa rối nước. 
11. Nghề làm nhạc cụ dân tộc:
Nghề này ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Là làng nghề nổi tiếng với các sản phẩm nhạc cụ dân tộc Việt Nam, từ cây đàn bầu, đàn tam, thập, lục, đàn đáy, đàn nguyệt, đàn tỳ bà… cho đến những cây nhị, cây hồ, cây líu….
12. Nghề thêu ren:
Nghề thêu có ở nhiều địa phương, nhưng đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng người làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Nghề thêu Quất Động có khoảng gần 400 năm, từ giữa thế kỷ XVII, do Lê Công Hành truyền dạy nghề.
Đến làng Quất Động, ta được tìm hiểu các công đoạn thêu từ vẽ mẫu, căng nền, sang kiểu, chọn chỉ mầu rồi mới tiến hàng thêu. Nhìn những người thợ ở đây thao tác thật khéo léo, điêu luyện, Dolly cũng muốn tự mình thêu thử, nhưng khi đưa từng mũi kim lên xuống cho thật mịn, thật đều mới thấy nó khó như thế nào.



[bookmark: _Hlk93393297]4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn tập để kiểm tra giữa kì II















Ngày kiểm tra:………………………….
TIẾT 26: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn GD ĐP của học kì II.
2. Về năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 50% (5 điểm), tự luận 50% (5 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

A. KHUNG MA TRẬN 

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TN)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	CHỦ ĐỀ 5:
Sản vật của Hà Nội
	Nêu được các tên sản vật nổi tiếng của Hà Nội
	2TN
	
	
	
	

	
	
	Kể tên được một số món ăn nổi tiếng của Hà Nội xưa

	
	2 TN
	
	1TL
	

	4
	CHỦ ĐỀ 6
Các nghề Truyền thống góp phần phát triển  kinh tế  TP Hà Nội

	- Tìm hiểu về các làng nghề nổi tiếng của Hà Nội

	3TN
	3TN
	





	





	






	
	
	Học sinh hiểu nghề truyền thống có từ bao giờ
	
	
	1TL
	
	

	Tổng số câu
	5TN

	5TN

	1TL

	1TL

	

	Tổng hợp chung
	25%
	25%
	20%
	30%
	100%






B. ĐỀ KIỂM TRA
I.Trắc nghiệm. Khoanh tròn vào đáp án đúng ( mỗi đáp án đúng được 0,5 đ)
Câu 1: Đâu không phải là tên một làng nghề truyền thống ở Việt Nam?
A. Sen             B. Đông Hồ               C. Vạn Phúc               D. Thanh Hà
Câu 2: Nghề trồng hoa nổi tiếng ở Hà Nội thuộc Quận nào?
A. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hà Đông, Hà Nội
B. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội
C. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
D. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội
Câu 3: Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
A. Tạo việc làm tăng thu nhập
B. Phát huy các giá trị văn hóa
C. Phát triển du lịch và xã hội
D. Tất cả các phương án trên
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau.
                               “ Muốn ăn cơm trắng cá trê
                           Muốn đội nón tốt thì về làng………….”
A. Vòng            B. Chuông             C. Non nước              D. Tuyết Diêm
Câu 5: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống Hà Nội là.
A. Nón, quạt nan, quạt giấy, bình, vại, lọ
B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, mây tre đan
C. Quần áo, túi xách, lụa tơ tằm
D. Tất cả A, B và C đều đúng 
Câu 6: Nghề Gốm nổi tiếng thuộc xã , huyện nào của Hà Nội?
A. Ở làng nghề Bát Tràng, Thạch Thất, Hà Nội
B. Ở Làng nghề Bát Tràng, Quốc Oai, Hà Nội
C. Ở Làng nghề Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
D. Ở Làng nghề Bát Tràng, Phú Xuyên, Hà Nội
Câu 7: Món ăn nào không thuộc sản vật của Hà Nội?
A. Ô mai                                                 C. Gà Đông Tảo
B. Giò chả Ước Lễ                                 D. Cốm làng Vòng
Câu 8. Phở Hà Nội xuất hiện từ khi nào?
A. 1900               B. 1910                 C. 1915                 D. 1920
Câu 9:Gà mía là sản vật nổi tiếng của địa phương nào?
A. Gia Lâm – Hà Nội
B. Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội
C. Xuân đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
D. Ước Lễ- Thanh Oai – Hà Nội
Câu 10: Hà nội xưa có bao nhiêu phố phường?
A. 26                   B. 36                         C. 40                           D. 46
II. Tự Luận
Câu 1: Hãy cho biết thế nào là nghề truyền thống? ( 2 điểm )
Câu 2: Trình bày, giới thiệu tên gọi và sự phát triển của 1 làng nghề truyền thống ở Hà Nội mà em biết. (3 điểm)
C. ĐÁP ÁN
I.Trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B


  II. Tự luận
Câu 1 ( 2 đ): Nghề truyền thống là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay và có giá trị cao về kinh tế.
Câu 2 ( 3 đ):
· Hs nói được tên, địa chỉ 1 làng nghề truyền thống đó.
· Kể được loại sản phẩm độc đáo mà làng nghề đó làm ra.
· Nêu được giá trị kinh tế và văn hóa mà nghề đó mang lại cho người dân địa phương cũng như quảng bá được thương hiệu làng nghề đối với cả nước và quốc tế.
*Củng cố, dặn dò: 
- Thu bài, rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ làm bài của học sinh
- Nhắc HS chuẩn bị chủ đề 7: “Phong trào tương thân, tương ái ở TP Hà Nội”












Ngày dạy:...............................
                                                           
TIẾT 27, 28, 29, 30 - CHỦ ĐỀ 7: PHONG TRÀO TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
     Giúp HS hiểu thế nào là tương thân tương ái,yêu thương con người và ý nghĩa của việc đó.
2.Kỹ năng: 
     Giúp HS rèn luyện mình để trở thành người có lòng tương thân tương ái, yêu thương con người, sống có tình người. Biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương từ trong gia đình đến mọi người xung quanh.
3. Thái độ: 
     Rèn cho HS quan tâm đến mọi người xung quanh, gét thói thờ ơ, lạnh nhạt và lên án những hành vi độc ác đối với con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
 - Thiết bị dạy học: Máy chiếu Power Point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh.
2. Học sinh:
- Tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra: Kiểm tra phần chuẩn bị bài của học sinh.
3.  Bài mới: Giới thiệu bài: 
     Một truyền thống nhân văn nổi bật của dân tộc ta là: “Thương người như thể thương thân”. Thật vậy: Người thầy thuốc hết lòng chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân, thầy giáo, cô giáo đêm ngày tận tụy bên trang giáo án để dạy học sinh nên người. Thấy người gặp khó khăn hoạn nạn, yếu đuối ta động viên, an ủi, giúp đở... Truyền thống đạo lý đó thể hiện sự tương thân tương ái, lòng yêu thương con người. Đó chính là chủ đề của tiết học hôm nay. 
   GV ghi đề.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh 
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về tương thân tương ái
GV cho hs nghe truyện đọc “ Bác Hồ đến thăm người nghèo” 
- 1 HS đọc diễn cảm truyện.
? Bác Hồ đến thăm gia đình chị Chín thời gian nào? 
? Hoàn cảnh gia đình chị ntn?


? Những lời nói, cử chỉ thể hiện sự quan tâm của Bác đối với gia đình chị Chín?

? Thái độ của chị đối với Bác Hồ ntn?
? Ngồi trên xe về phủ Chủ tịch, Thái độ của Bác ntn? Theo em Bác Hồ nghĩ gì?

? Những suy nghĩ và hành động của Bác thể hiện đức tính gì?
- HS trả lời.

(- Tối 30 tết năm Nhâm Dần (1962).

- Chồng chị mất, có 3 con nhỏ, con lớn vừa đi học, vừa trông em, bán rau, bán lạc rang.
- Âu yếm đến bên các cháu xoa đầu, trao quà tết, hỏi thăm việc làm, cuộc sống của mẹ con chị.
- Xúc động rơm rớm nước mắt 
- Bác suy nghĩ: Đề xuất với lãnh đạo thành phố quan tâm đến chị và những người gặp khó khăn.
- Bác có lòng yêu thương mọi người.)
- GV nhận xét, ghi điểm cho HS.
? Qua tìm hiểu câu chuyện trên em hiểu thế nào là tương thân tương ái,yêu thương con người? Biểu hiện?








? Ý nghĩa của việc tương thân tương ái,yêu thương con người?


?Nêu một vài phong trào tương thân tương ái ở Hà Nội mà em biết.
-Hs trả lời
-Gv nhận xét



-Em có hiểu biết gì về phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam?
-Hs trả lời, gv nhận xét


? Phong trào được triển kai dưới những hình thức nào?
( tặng quà, sửa chữa nhà ở, tặng học bổng, chữa bệnh nhân đạo,…)
-Hs suy nghĩ trả lời

? Sau khi những gia đình nhận được sự giúp đỡ thì cuộc sống có sự thay đổi như thế nào.
(có thu nhập ổn định, cuộc sống đỡ vất vả , khó khăn hơn,…)

-Gv nhận xét, chốt kiến thức



? Nêu một số hoạt động của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” tại nơi em ở?







? Phong trào vận động các bạn học sinh ở Hà Nội làm gì?

-Hs suy nghĩ trả lời
-Gv nhận xét

( Khuyên góp sách vở, ủng hộ đồ dung học tập,..)


?? Lớp em, trường em đã thực hiện phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai như thế nào? 
-Hs suy nghĩ trả lời
-Gv nhận xét, chốt kiến thức







? Để giúp đỡ những trẻ em mồ côi, người khuyết tận, thành phố Hà Nội đã thành lập ra hội nào?
-Hs suy nghĩ, trả lời
( Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi)
-Gv nhận xét


? Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi đã có những hoạt động nào?
-Hs suy nghĩ trả lời

? Để tri ân những tấm lòng hảo tâm,thành phố đã có những hành động nào?
 -Hs suy nghĩ
( trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân,…)






? Đoàn- Đội đã tổ chức các chương thiện nguyện nào?

-Hs suy nghĩ trả lời

-Gv nhận xét
( Vì đàn em thân yêu,thăm tặng quà Liên đội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,…)

-Chương trình được triển khai về quận, huyện, thị xã, thành phố nội dung gì?

-Hs suy nghĩ trả lời
( Chung tay vì người nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số)?
 ?Nêu một số hoạt động nhằm giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số của trường em?
-Hs về nhà suy nghĩ, trả lời

	I. Tìm hiểu về tương thân tương ái.






































1.Khái niệm:
- Tương thân tương ái,yêu thương con ngươi là:
+ Quan tâm giúp đỡ người khác.
+ Làm những điều tốt đẹp.
+ Giúp người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.
2. Biểu hiện: 
- Sẵn sàng giúp đỡ, thông cảm, chia sẻ.
- Biết tha thứ, có lòng vị tha.
- Biết hi sinh.
3. ý nghĩa.
- Là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
- Được mọi người yêu thương, quý trọng.
II. Một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội
1.Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
-Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ tháng 12 năm 1999. 
-Phong trào nhằm kêu gọi sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
-Phong trào được thành phố Hà Nội triển khai dưới nhiều hoạt động như: tặng quà; sửa chữa nhà ở; khám, chữa bệnh nhân đạo; tặng học bổng,... cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. 
-Nhiều hộ gia đình đã được trao tặng các phần quà, sổ tiết kiệm; người có bệnh được cấp thuốc và chữa trị miễn phí; con em các gia đình khó khăn, chính sách được tạo việc làm có thu nhập ổn định, giúp cuộc sống bớt khó khăn.
.-Phong trào đã được người dân thành phố hưởng ứng tích cực và lan toả rộng khắp, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” của người dân thủ đô.

2. Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai.
-Đây là một trong những hoạt động giáo dục có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của học sinh Hà Nội với các bạn ở những vùng bị thiên tai.
-Phong trào vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập được phát động để ủng hộ các bạn học sinh ở các vùng bị thiên tai trên cả nước. 
-Tham gia phong trào, các em học sinh Hà Nội đã quyên góp sách vở, đồ dùng học tập ủng hộ các bạn học sinh vùng bão, lũ.
Những việc làm dù nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, đùm bọc của các em với những bạn kém may mắn hơn mình.
-Những món quà đã đem lại sự động viên lớn về tinh thần, góp phần hỗ trợ, ổn định việc học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai.
3.Một số phong trào “Tương thân tương ái”  khác:
a.Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội. 
-Hội đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa như: hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; vận động thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ở Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước.
-Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và tặng xe đạp,... người khuyết tật đã được nhận những phần quà ý nghĩa như xe lăn, dụng cụ trợ giúp,...tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.
b.Các hoạt động thiện nguy ện của Đoàn - Đội
-Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố triển khai tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động tình nguyện như: cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức kết nghĩa giữa các Liên đội; thăm, tặng quà Liên đội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như: Hà Giang, Lâm Đồng, Điện Biên,... 

-Đặc biệt, 100% quận, huyện, thị xã của thành phố đã triển khai nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

-Các phong trào, cuộc vận động, các chương trình đã được tổ chức Đội các cấp triển khai với nhiều đổi mới thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ.








	HOẠT ĐỘNG 2:  LUYỆN TẬP
Mục tiêu
- HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần “Khám phá” áp dụng kiến thức để làm bài tập.

	Bước 1 : GV hướng dẫn học sinh làm bài tập thông qua hệ thông câu hỏi.
Bài tập: Liên hệ thực tế HS chơi trò chơi.
? Kể lại mẫu chuyện của bản thân hoặc người xung quanh đã thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, yêu thương con người.
- HS thi trả lời nhanh.
- GV tổng kết ghi điểm cho HS2. 
?Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần tương thân tương ái.
- Bước 2: Học sinh thực hiện các nhiệm vụ
- Bước 3: Học sinh báo cáo KQ các nhiệm vụ
- Bước 4: Giáo viên nhận xét và mở rộng, giáo dục học sinh
	II. Luyện tập
1. Bài tập tình huống
2. Những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về  tinh thần tương thân tương ái
  
“ Nhiểu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
1. -Thương người như thể thương thân. ...
2. -Một miếng khi đói bằng một gói khi no. ...
3. -Một giọt máu đào hơn ao nước lã ...
4. -Lá lành đùm lá rách. ...
5. -Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. ...
6. -Chị ngã, em nâng. ...
-Nhường cơm, sẻ áo. ...
7. -Yêu nhau chín bỏ làm mười.


	                                        HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
Mục tiêu:
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.

	Bước 1: GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi trò chơi, hoạt động dự án ...
Hoạt động dự án:
Nhóm1: Em hãy viết thư cho ông bà, cha mẹ trong gia đình đề nói về hoạt động tương thân tương ái.
Gợi ý: Thông qua bài viết, làm báo ảnh, làm áp phích hoặc làm video,...
Nhóm 2: Em hãy vẽ một bức tranh về việc làm tương thân tương ái
- Bước 2: Hs ghi nhiệm vụ thưc hiện ở nhà.
	









4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: 
- Học sinh học bài và thực hiện các hành động tương thân tương ái yêu thương và giúp đỡ mọi người..
- Tìm hiểu chủ đề 8: “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sức khỏe của người dân HN”
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